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Đã xác định được một số thông số kỹ 
thuật phù hợp với quá trình nhân sinh khối các 
chủng vi sinh vật sử dụng trong nghiên cứu: 
pH, nhiệt độ, môi trường, tỷ lệ giống cấp 1, 

thời gian thu sinh khối... kết quả 
kiểm tra chất lượng dịch sinh khối vi sinh vật 
cho thấy mật độ các chủng vi sinh vật sử dụng 
trong nghiên cứu đạt > 10 CFU/ml, hoạt tính 
sinh học không thay đổi so với giống gốc.
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TUYỂN CHỌN CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI 

XENLULOZA CAO CHO SẢN XUẤT CHẾ PHẨM XỬ LÝ PHẾ THẢI 
CHĂN NUÔI DẠNG RẮN 

Phạm Bích Hiên, Đào Văn Thông,  
Lương Hữu Thành, Vũ Thúy Nga. 

SUMMARY 

Selection microorganism able high decompose of xenluloza for production inoculant 
treatments of solid waste livestock. 

Selection microorganisms able high decompose of xenluloza will play an important role in the 
production inoculant for treatment of solid waste livestock. This paper showed that the strain of 
microorganisms signed PTCX04 was selected. It can be decomposed of pig manure. By colony 
characteristic, cell morphology, and sequencing of DNA fragment of 16S rRNA gene the PTCN04 
strain was determined as Streptomyces rochei. According to European Community, species are 
selected have high biosafety and they are permission to apply in common. The Streptomyces 
rochei will be continuous research to apply for production of inoculant. 

Keywords: Xenluloza, Streptomyces rochei, innoculant. 

I. §ÆT VÊN §Ò 

ố liệu ước đàn gia súc, gia cầm 
của Việt Nam thải ra khoảng 
tấn chất thải rắn/ngày, đó khoảng 
50% được xử lý bằng phương pháp ủ truớc 

n ruộng, phần còn lại được sử dụng 
ngay hoặc cho thải trực tiếp ra môi trường

nhiều vấn đề ô nhiễm làm lây lan 
nguồn bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng cũng như chính ngành chăn nuôi. Phế 
thải chăn nuôi, ngoài hàm lượng dinh 
dưỡng còn chứa khoảng 20 30% các hợp 
chất hydratcacbon mà cây trồng không sử 
dụng được, trong đó xenluloza chiếm tỷ lệ 
cao nhất. Phân giải tự nhiên
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quá trình phức tạp, thường kéo dài 3 
tháng. Trong các biện pháp xử lý phế thải 
chăn nuôi hiện nay, phương pháp ủ 
có sự trợ giúp của vi sinh vật khởi động có 
khả năng sinh ạ
đem lại hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu 

uyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng 
phân giải xenluloza cao để sử dụng trong 
sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh 
phế thải chăn nuôi nhằm mục tiêu rút ngắn 
thời gian ủ, hạn chế ô nhiễm môi trường, 
tạo ra sản phẩm phân bón hữu cơ có chất 
lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp 
dinh dưỡng cây trồng và phát triển nông 
nghiệp bền vững.

II. VËt liÖu vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu 

1. Vật liệu nghiên cứu 

Bộ chủng giống VSV phân giải 
xenluloza có ký hiệu từ PTCX01 
được lưu giữ tại Viện Môi trường Nông 
nghiệp.

Hóa chất và các thiết bị cần thiết trong 
phân tích, đánh giá VSV.

2. Phương pháp nghiên cứu 

+ Phương pháp xác định khả năng phân 
giải 

Phương pháp định tính: Sử dụng 
phương pháp khuyếch tán trên thạch đĩa 
Enzym xenlulaza thủy phân CMC trong 
môi trường sẽ tạo thành vòng không màu 
với thuốc thử lugol quanh giếng chứa dịch 
enzym. Hoạt lực enzym của VSV được biể
thị bằng giá trị D d (mm) trong đó: D là 
đường kính vòng thủy phân và d là đường 
kính của lỗ khoan. 

Phương pháp định lượng: Dựa trên 
guyên tắc xác định hoạt lực enzym C

xúc tác phản ứng phân cắt bột giấy hoặc 
CMC thành các gốc đường khử.

Định lượng đường khử: Xác định 
bằng thuốc thử DNSA.

+ Phương pháp xác định tên vi sinh vật 
bằng kỹ thuật phân tử

Định tên VSV bằng phương pháp phân 
loại học phân tử dựa trên cơ sở giải trình tự 
đoạn gien 16s ARN riboxom của chủng 
nghiên cứu, so sánh với các trình tự có s�n 
trong Ngân hàng Gien Quốc tế EMBL bằng 
phương pháp FASTA 33 để định loại đến 
loài. Cặp mồi được thiết kế dựa trên trình tự 
đoạn gien mã hóa 16s ARN riboxom của 
chủng E. coli (J01695), tương ứng với các 
vị trí nucleotit 15 33 (cho mồi xuô

1532 (cho mồi ngược). Trình tự 
nucleotit của các chủng nghiên cứu được 
giải trình trên máy tự động ABI 
đó được xử lý bằng chương trình 
SeqEd1.03 và chương trình AssemblyLIGN 
1.9 trong hệ chương trình MacVector 6.5.3. 
Truy cập Ngân hàng Gien bằng chương 
trình Entrez/nucleotide/ tìm kiếm các trình 
tự gien 16s ARN riboxom của VSV. So 
sánh đối chiếu và xử lý số liệu của tất cả 
các chuỗi bằng chương trình GENDOC2.5. 
Thành phần nucleotit được thu nhận bằng 
cách sử dụng bộ mã của VSV bậc thấp (vi 
khuẩn) trong Ngân hàng Gien (bảng mã di 
truyền số 11) thông qua chương trình 
GENDOC 2.5. Tên VSV được xác định với 
xác suất tương đồng cao nhất.

III. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn 

1. Tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả 
năng phân giải xenluloza cao 

1.1. Xác định định tính khả năng 
phân giải xenluloza 

Từ bộ chủng giống được phân lập, 
lưu giữ bảo quản tại Bộ môn Sinh học môi 
trường Viện Môi trường Nông nghiệp, đã 
xác định định tính và tuyển chọn chủng có 
khả năng phân giải xenluloza cao. 
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Bảng 1. Tuyển chọn vi sinh vật phân giải xenluloza.

STT Ký hiệu chủng Nguồn gốc Nhóm VSV Đương kính vòng phân giải xenluloza (D-d)mm 

1 PTCX01 Phân lập từ đất Vi khuẩn 17,0 

2 PTCX02  - nt -  Vi khuẩn 20,0 

3 PTCX03  - nt -  Xạ khuẩn 15,0 

4 PTCX04  - nt -  Xạ khuẩn 30,0 

5 PTCX05 Từ phế thải chăn nuôi  Xạ khuẩn 23,0 

6 PTCX06  - nt -  Vi khuẩn 21,0 

7 PTCX07  - nt -  Vi khuẩn 15,0 

8 PTCX08 Phân lập từ đất Xạ khuẩn 13,0 

9 PTCX09  - nt -  Xạ khuẩn 18,0 

10 PTCX10  - nt -  Vi khuẩn 17,0 

Trong 10 chủng VSV nghiên cứu có 
chủng thuộc nhóm vi khuẩn và 5 chủng thuộc 
nhóm xạ khuẩn. Tất cả các chủng đều có hoạt 
tính phân giải xenluloza. Chủng PTCX08 có 
hoạt lực enzym xenlulaza thấp nhất (đạt 
13,0mm), cao nhất là chủng xạ khuẩn 
PTCX04 (đạt 30,0mm). Các chủng còn lại có 
đường kính vòng phân giải xenluloza (D 
trung bình từ 17,0 đến 23,0mm. Từ kết quả 
nghiên cứu, đề tài đã lựa chọn được 1 chủng 
xạ khuẩn ký hiệu PTCX04 sử dụng cho các 
nghiên cứu tiếp theo.

1.2. Định lượng hoạt độ xenlulaza 
của chủng xạ khuẩn PTCX04. 

là một phức hệ enzym bao 
gồm 3 enzym chủ yếu sau: Endo

β glucanaza (hay xenlobiaza). Những 
enzym này hoạt động cùng nhau để thủy 
phân xenluloza (Bảng 2). 

Bảng 2. Kết quả xác định hoạt độ enzime 
của chủng PTCX04.

Hoạt tính Mật độ 
(OD540nm) 

Hoạt lực 
enzyme (U/ml) 

Endo-glucanase 0,84 5,32 

Exo-glucanase 0,23 0,41 

Kết quả định lượng và định tính khẳng 
định chủng xạ khuẩn PTCX04 có hoạt tính 
phân giải xenluloza cao. ị ạ

ủ ủ ả năng thủ

ả ại cơ chấ ộ ấ
đó có thể sử dụng tốt cho sản xuất chế 
phẩm VSV xử lý phế thải chăn nuôi giàu cơ 
chất xenluloza. 

2. Đặc điểm sinh hóa của chủng vi sinh 
vật nghiên cứu 

Đặc điểm sinh lý, hình thái: Khuẩn lạc 
PTCX04 nuôi cấy trên môi trường Gauze có 
hình tròn, đường kính 2,2 2,5mm, màu trắng 
ngà, chân khuẩn lạc bám sâu trong môi 
trường. Nuôi cấy lắc trên môi trường dịch thể, 
sau 72 giờ tạo thành hạt nhỏ kích cỡ khoảng 1 

ong môi trường nuôi cấy, trên 
thành bình tạo vòng váng màu trắng, bám 
chặt vào thành bình, mật độ tế bào đạt 2.10
CFU/ml, hoạt độ enzyme là 3,0mm. Sau 3 
tháng lưu giữ, mật độ tế bào đạt 3,6.10 , hoạt 
độ enzym là 2,8mm (Bảng 3).

Bảng 3. Các điều kiện nuôi cấy thích hợp 
cho hoạt tính sinh xenlulaza của chủng 

Điều kiện nuôi cấy Kết quả xác định 

Nhiệt độ thích hợp 35±2 

Phổ pH 6,0 - 7,5 

Nhu cầu O2 (Lưu lượng cấp 
khí (dm3 O2/dm3 môi trường/h) 

0,75 

Thời gian nuôi cấy (h) 72 

Nguồn hydratcacbon CMC, bột giấy, tinh 
bột, rỉ đường 

Nguồn Nitơ Pepton, cao nấm men 
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3. Thử nghiệm sử dụng chủng PCTX04 
trong ủ, xử lý phế thải chăn nuôi 

Thử nghiệm khả năng ứng dụng chủng 
trong ủ, xử lý phế thải chăn nuôi. 

Đo nhiệt độ đống ủ theo thời gian, sau 21 
định một số đặc điểm lý hoá của 

phân ủ để đánh giá khả năng chuyển hoá 
chất hữu cơ trong phế thải chăn nuôi. 

Biểu đồ 1. Biến động nhiệt độ trong khối ủ phế thải chăn nuôi lợn
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Biểu đồ 1. Biến động nhiệt độ trong khối ủ phế thải chăn nuôi lợn

Bảng 4. Biến đổi thành phần lý, hóa học của phế thải chăn nuôi lợn 
được xử lý bằng chủng PTCXO4

Công thức 
Định tính sự biến đổi lý học Hàm lượng OC 

tổng số (%) Thành phần cơ giới Màu sắc Mùi 

Trước xử lý Bết, không xốp Vàng  Hôi 45,5 

Sau xử lý Tơi xốp Nâu sẫm Không còn mùi 25,7 

Bảng 5. Quần thể vi sinh vật gây bệnh trong phế thải chăn nuôi lợn 
được xử lý bằng chủng PTCXO4

Công thức Định tính sự biến đổi lý học Trứng giun (trứng/gr) 

Coliform (CFU/g) Salmonella (CFU/g) 

 0 giờ Sau 21 ngày 0 giờ Sau 21 ngày 0 giờ Sau 21 ngày 

Đối ch�ng 5,2 x105 2,2 x103 6,3 x103 1,6x102 15 10 

Thí nghiệm 5,2 x105  -  6,3 x103  -  15 0 

): Không phát hiện ở nồng độ pha loãng 10

Bổ sung chủng PTCX04 trong đống ủ 

đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong xử lý phế 

thải chăn nuôi lợn. Chỉ số OC của phế thải 

chăn nuôi lợn từ 45,5% giảm xuống còn 

5,7%. Trong quá trình chuyển hoá các hợp 

chất hydratcacbon, nhiệt độ tăng cao không 

những làm rút ngắn thời gian ủ, tăng hiệu 

quả chuyển hoá cơ chất, tạo sản phẩm sau 

xử lý tơi xốp, chuyển sang màu nâu sẫm, 

không còn mùi hôi mà còn giúp loại bỏ các 

yếu tố sinh học gây hại.
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4. Định danh chủng xạ khuẩn nghiên cứu 

*. Giải trình tự gen chủng xạ khuẩn PTCX04

Vị trí phân loại của chủng và các loài có quan hệ họ hàng gần dựa vào trình tự 
vị trí 968 1401 của 

* Xác định tên: Trình tự gen rARN 16S 
của chủng tương đồng 99,7% 

1296/1300 bp) với đoạn 16S của xạ 
khuẩn 

0.01 
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Dựa vào kết quả xác định trình tự gen 

và đặc điểm sinh hóa của xạ khuẩn 

cứu, chủng PTCX04 có đặc điểm trùng với 

chủng xạ khuẩn có tên là 

5. Xác định mức độ an toàn sinh học 

Theo Hướng dẫn số 90/679/EWG của 

Cộng đồng châu Âu về an toàn sinh học, 

nhóm tác nhân sinh học được phân làm 4 

cấp độ an toàn, trong đó chỉ các VSV ở cấp 

độ 1 và 2 được ứng dụng trong sản xuất ở 

điều kiện bình thường. Mức an toàn sinh 

học 1 4 là các mức an toàn sinh học 

chung, chủ yếu cho các tác nhân sinh học 

như vi khuẩn, virut, nấm, ký sinh trùng (kể 

cả có và không có biến đổi gien). 

Kết quả đối chiếu với danh mục cho 

thấy chủng xạ khuẩn phân giải xenluloza 

được xếp vào nhóm 

VSV có độ an toàn sinh học mức 2, có thể 

ứng dụng rộng rãi trong sản xuất chế phẩm 

vi sinh vật xử lý nhanh phế thải chăn nuôi.

IV. KÕt luËn 

Đã tuyển chọn được chủng xạ khuẩn 

có hoạt tính phân giải xenluloza cao, các

đặc điểm sinh học thích hợp cho sử dụng 

sản xuất chế phẩm VSV, bước đầu ứng 

dụng cho thấy chủng vi sinh vật này có hiệu 

quả trong xử lý phế thải dạng rắn trong 

chăn nuôi gà, lợn.

Kết quả phân loại xác định chủng xạ 

khuẩn tuyển chọn thuộc loài 

được xếp vào nhóm vi sinh vật có 

độ an toàn sinh học mức 2, có thể ứng dụng 

rộng rãi trong sản xuất chế phẩm vi sinh vật 

xử lý nhanh phế thải chăn nuôi.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐƯỜNG,  
NHÀ MÁY CỒN VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP 

Mai Văn Trịnh, Nguyễn Thị Huệ,  
Phạm Thanh Hà, Vũ Dương Quỳnh  

SUMMARY 

Wastewater from sugar and ethanol plants and their use for agriculture 

The study was carried out in some of sugar and ethanol plants in Thanh Hoa province with four 
wastewater treatment systems: wastewater from sugar plant with well chemical and biological 
treated; wastewater from sugar plant with chemical treatment and semi - biological treatment; 
wastewater from sugar plant without chemical treatment goes through reservoirs and to drainage 
systems; and wastewater from ethanol plant. Research results showed that wastewater from first 
system meets irrigation standard, wastewater the second and third systems needs to be treated for 
color, odor, suspended solids, NH4

+, E. coli, coliform, BOD5, COD. Molasses from alcohol plant is 
very rich of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium but violated some others items 
of color, odor, total sediment, suspended solids, DO, BOD5, COD, chloride, sulfide, and total 
lubricant. Wastewater from sugar plant partially met for water demand and plant nutrition for dry 
land nearby the factory ưhile molasses from alcohol plant can replace a lot of nutrients in fertilizer. 
However, its impact on soil quality and environment should be observed and asessed before 
making recommendation to the farmer. 

Keywords: Wastewater, sugar plant, ethanol plant 

I. §ÆT VÊN §Ò 

Ngành công nghiệp mía đường ở Việt 
Nam đến nay đã có trên 40 nhà máy đang 
sản xuất. Bên cạnh rất nhiều lợi ích về mặt 
kinh tế lại có những hạn chế về mặt môi 
trường. Từ cây mía thành đường tinh phải 
trải qua rất nhiều công đoạn nên chất thải 
thải từ quá trình sản xuất tương đối nhiều, 
bao gồm: Bã mía từ khâu nghiền ép, các 
hoá chất như Ca(OH), H ... dư thừa 
trong quá trình loại tạp chất, chất thải, SO

dư thừa từ khử màu nước đường, 
khói, bụi, mùi trong sấy và làm lạnh đường. 
Ngoài ra phải kể đến lượng nước đường, 
mật đường rò rỉ trong sản xuất và các sản 
phẩm phế loại trong khâu nguyên liệu. 
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Sơn (2001) 
cho biết, tiêu tốn nước để ép 1 tấn mía là 13 

nước, trong đó lượng nước thải
cần được xử lý là 30%. Như vậy, chỉ tính 
riêng vụ mía 2008 2009 ép được 9,65 triệu 
tấn mía thì lượng nước cần dùng là 144,75 

triệu m , và lượng nước thải sẽ khoảng gần 
50 triệu m . Số liệu khảo sát của Nguyễn 
Thị Sơn, 2001 của 9 nhà máy đường cũng 

o biết, nhiều mẫu ô nhiễm màu và mùi, 
hàm lượng COD vượt quá tiêu chuẩn nước 
thải loại B 1,2 12 lần, BOD vượt quá 1,2 

13 lần. Đặc biệt nước thải tại nhà máy sản 
xuất cồn, hàm lượng COD cao gấp 240 đến 
950 lần, BOD cao gấp 11 450 lần và tổng 
cặn lơ lửng (SS) cao gấp 5 10 lần so với 

2005 về nước thải loại B. 
Những năm gần đây, người dân đã sử dụng 
nước thải từ các nhà máy này để tưới cho 
cây trồng bởi nó chứa một lượng dinh 
dưỡng đạm, lân, kali cao. Tuy nhiên mức 
độ và giới hạn ảnh hưởng của chúng đến 
sinh trưởng phát triển của cây trồng cũng 
như chất lượng nông sản và môi trường đất 
vẫn chưa được kiểm tra. Trong bài viết này 
trình bày kết quả nghiên cứu về chất lượng 
nước thải một số nhà máy đường, cồn và 
thực trạng sử dụng chúng trong c
nông nghiệp.


